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1 Đề bài

Câu I.(2 điểm) Cho hàm số y =
2
3
x3 + (m + 1)x2 + (m2 + 4m + 3)x + 1

2

1) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi m = −3.
2) Với giá trị nào của m, hàm số có cực đại, cực tiểu? Gọi x1, x2 là hai điểm cực đại, cực tiểu của
hàm số, hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = |x1 · x2 − 2(x1 + x2)|.
Câu II.(2 điểm)
1) Giải phương trình

cos 2x + cos 5x− sin 3x− cos 8x = sin 10x

2) Giải bất phương trình
√

log3 (9x− 3) ≤ log3

(
x− 1

3

)

Câu III. (1 điểm) Tìm họ các nguyên hàm của hàm số

f(x) =
x4 − 1

x(x4 − 5)(x5 − 5x + 1)

Câu IV (2 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A′B′C ′ có độ dài các cạnh đáy bằng a,
góc giữa đường thẳng AB′ và mặt phẳng (BB′CC ′) bằng α.
1) Tính độ dài đoạn thẳng AB′ theo a và α.
2) Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ ABC.A′B′C ′ theo a và α.
Câu V (1 điểm) Giải hệ phương trình

{
x3y = 24
2
√

x3 + y = 6 3
√

3

Câu VI (1 điểm) Chứng minh rằng
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Câu VII (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A(2;−1), B(1;−2)
và trọng tâm G của tam giác nằm trên đường thẳng d : x+ y− 2 = 0. Hãy tìm tọa độ điểm C, biết

rằng diện tích của tam giác bằng
3
2
.
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